
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 234069 Lê Thị Ngọc Ánh 11/01/2005 Kiên Giang DH23DPT02

2 235946 Ngô Thái Bảo 01/06/2004 Cà Mau DH23MAR03

3 236938 Phạm Huỳnh Bửu 12/03/2005 Cà Mau DH23TDT01

4 225438 La Thị Anh Đào 08/01/2004 Cà Mau DH22TCN03

5 220695 Nguyễn Phúc Duy 01/03/2004 Kiên Giang DH22TIN06

6 220477 Phạm Thị Tường Duy 06/10/2004 Sóc Trăng DH22KTO03

7 236797 Lê Thị Ngọc Hà 09/08/2005 Kiên Giang DH23TDT01

8 225745 Tô Phát Huy 05/12/2004 Bạc Liêu DH22QTK08

9 223832 Nguyễn Văn Huỳnh 16/03/2004 Cà Mau DH22CNT02

10 223947 Nguyễn Vĩnh Khang 18/08/2002 Cần Thơ DH22QTK08

11 221704 Ngô Quốc Khánh 24/10/2003 Bạc Liêu DH22CNT02

12 222530 Trần Nguyễn Nam Khánh 24/02/2004 Đồng Tháp DH22QTK08

13 226142 Đặng Duy Khương 07/10/2004 Bến Tre DH22LKT02

14 233411 Nguyễn Anh Kiệt 15/10/2005 An Giang DH23TDT01

15 221112 Nguyễn Thị Cẩm Lài 28/05/2004 Cần Thơ DH22CNT02

16 238213 Trần Thị Lam 16/04/05 Cà Mau DH23TDT01

17 223150 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 04/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO10

18 223436 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 14/11/2003 Long An DH22QLD01

19 249747 Phạm Nam Nguyên 01/01/2003
Bình 

Dương
DH24HAY01

20 224803 Thái Thị Mỹ Nhiên 27/03/2004 Phú Yên DH22LUA02

21 224157 Lê Minh Nhựt 22/08/2004 Cần Thơ DH22CNT02

22 238230 Nguyễn Thị Tố Nữ 19/04/2005 Cà Mau DH23CNT02

23 224767 Trần Hoàng Phúc 03/11/2003 Hậu Giang DH22OTO08
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24 222758 Lý Thị Tuyết Quyên 23/02/2004 Vĩnh Long DH22LUA02

25 238092 Nguyễn Thị Kim Quyên 13/4/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

26 232874 Võ Hoàng Salin 04/10/2005 Sóc Trăng DH23TDT01

27 243720 Huỳnh Đức Thái 19/10/2006 Bến Tre DH24HAY01

28 234706 Trần Thanh Thế 01/01/2005 Sóc Trăng DH23DPT02

29 236341 Nguyễn Diễm Thư 01/01/2005 Cà Mau DH23DPT02

30 220697 Nguyễn Mỹ Tiên 09/02/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

31 236465 Nguyễn Huyền Trân 12/04/2005 Cà Mau DH23TDT01

32 221082 Nguyễn Mai Hữu Trí 24/11/2004 Cần Thơ DH22CNT02

33 222958 Trần Quốc Trí 24/10/2004 Cà Mau DH22LKT02

34 221490 Nguyễn Mai Trinh 22/07/2003 Kiên Giang DH22KTO01

35 237023 Nguyễn Ngọc Trúc 15/11/2004 Bạc Liêu DH23QTK06

36 226809 Nguyễn Thanh Tùng 23/03/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

37 221713 Phan Mỹ Tuyên 19/08/2004 Cà Mau DH22CNT02

38 236735 Nguyễn Xuân Tuyền 08/08/2005 Cà Mau DH23QTK06

39 223229 Trần Bích Tuyền 23/02/2004 Trà Vinh DH22LUA02

40 243426 Lê Hoàng Vẹn 03/03/2006 Cà Mau DH24HAY01

41 236254 Vương Thị Mỹ Ý 10/05/2005 Sóc Trăng DH23TIN07


